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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: 
· Tên tiếng Việt: Thành lập bản đồ số địa hình tỷ lệ lớn ứng dụng công nghệ mới.
· Tên tiếng Anh: Advanced Technology in Topographical mapping
Mã số học phần: 7050406
Số tín chỉ học phần: 2(2-0-4), học trong 8 tuần 
Số tiết học phần: 30
      Lý thuyết: 20; Thuyết trình, thảo luận: 2; Thực hành: 5;  Bài tập: 3; Đồ án: 0; Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy
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	Th.S
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      2.2.   Bộ môn: Trắc địa phổ thông và sai số
      2.3.   Khoa: Trắc địa – Bản đồ và Quản lý đất đai
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Trắc địa cơ sở 1 ( 7050411)
3.2. [bookmark: _GoBack]Môn học học trước: Trắc địa cơ sở 1 ( 7050411) 
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức 
4.1.1 Ứng dụng các thiết bị điện tử, hệ định vị GPS và các phần mềm đồ họa, phần mềm ứng dụng để xử lý số liệu thu thập tại thực địa thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn..
4.1.2 Kiến thức chung về UAV
4.1.3 Kiến thức về xử lý ảnh UAV và biên tập bản đồ địa hình từ dữ liệu thu được
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Kỹ năng thành lập lưới khống chế Trắc địa bằng công nghệ GPS
4.2.2. Kỹ năng đo vẽ bản đồ địa hình bằng kỹ thuật đo RTK( Real Time Kinematic)
4.2.3. Kỹ năng làm việc nhóm.
4.2.4. Kỹ năng xử lý ảnh UAV và biên tập bản đồ địa hình từ dữ liệu thu được

5. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần Thành lậ bản đồ số địa hình tỷ lệ lớn ứng dụng công nghệ mới gồm 5 chương: chương 1- Khái niệm bản đồ số địa hình; chương 2- Khái quát công nghệ GPS và các kỹ thuật đo GPS; Chương 3- Thiết bị đo và phần mềm xử lý số liệu; chương 4- Thành lập bản đồ địa hình từ ảnh chụp bằng phương tiện bay không người lái (UAV). Sinh viên hiểu và thực hiện đo bằng công nghệ mới ( GPS và máy toàn đạc điện tử), dữ liệu đo từ thiết bị máy bay không người lái, sau đó dùng dữ liệu đo này để thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn. Để từ đó có kiến thức học các môn chuyên sâu của ngành Trắc địa.
 Có một số chương có  bài thuyết trình theo nhóm về chủ đề của chương. Sinh viên sẽ phải thu thập, chọn lọc tư liệu từ bài giảng, sách, hoặc các bài viết trên internet; viết báo cáo và chuẩn bị bài thuyết trình trên lớp. 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khái niệm bản đồ số địa hình.
	3
	4.1.1, 4.2.3

	1.1
	Khái niệm về bản đồ và hệ thống thông tin địa lý
	2
	4.1.1

	1.2
	Khái niệm về cơ sở dữ liệu
	
	4.1.1

	1.3
	Quy trình thành lập bản đồ số địa hình
	1
	4.2.1, 4.2.3

	Chương 2
	Khái quát công nghệ GPS và các kỹ thuật đo GPS.
	7
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3

	2.1
	Khái quát về công nghệ GPS
	2
	4.1.1

	2.2
	Các nguồn sai số trong đo GPS
	
	4.1.1

	2.3
	Các hệ thống tọa độ dùng trong GPS
	
	4.1.1

	2.4
	Giới thiệu máy thu GPS và các thiêt bị đi kèm
	
	4.1.1

	2.5
	Các kỹ thuật đo dùng công nghệ GPS
	
	4.1.1

	2.6
	Các ứng dụng của các kỹ thuật đo dùng trong công nghệ GPS
	2
	4.1.1,4.2.1, 4.2.3

	2.7
	Kỹ thuật đo và các thiết bị trong đo GPS động        ( RTK)
	2
	4.1.1,4.2.1, 4.2.3

	
	Thảo luận: hệ thống định vị toàn cầu GPS, các hệ toạ độ dung trong GPS, Các thiết bị và kỹ thuật đo RTK
	1
	4.1.1; 4.2.1; 4.2.3

	Chương 3
	 Thiết bị đo và phần mềm xử lý số liệu
	10
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3

	3.1
	Giới thiệu các thiết bị đo
	3
	4.1.1; 4.1.2

	3.2
	Phần mềm trút và xử lý số liệu
	5
	4.1.2

	
	Thực hành: trút và xử lý số liệu.
Bài tập: Biên tập bản đồ địa hình từ dữ liệu đo của kỹ thuật đo RTK bằng phần mềm đồ họa
	2
	4.2.1, 4.2.2, 4.2.3

	Chương 4
	Thành lập bản đồ địa hình từ ảnh chụp bằng phương tiện bay không người lái (UAV)
	10
	

	4.1
	Giới thiệu chung về UAV
	1
	4.1.2

	4.2
	Thảo luận: Ứng dụng của UAV trong công tác trắc địa bản đồ
	1
	4.1.2; 4.2.3

	4.3
	Quy trình thành lập bản đồ địa hình từ ảnh chụp bằng UAV
	2
	4.1.3

	4.4
	Xử lý ảnh chụp bằng UAV phục vụ biên tập bản đồ địa hình
	2
	4.1.3

	4.5
	Biên tập bản đồ địa hình từ dữ liệu thu được sau khi xử lý ảnh UAV
	2
	4.1.3

	
	Bài tập Chương 4: Xử lý ảnh UAV và biên tập bản đồ địa hình từ dữ liệu thu được
	2
	4.1.3; 4.2.4

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành 

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khái niệm bản đồ số địa hình.
	0
	

	Chương 2
	Khái quát công nghệ GPS và các kỹ thuật đo GPS.
	0
	

	Chương 3
	Thiết bị đo và phần mềm xử lý số liệu
	2
	

	Chương 4
	Thành lập bản đồ địa hình từ ảnh chụp bằng phương tiện bay không người lái (UAV)
	3
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết, kết hợp giao bài tập nhóm;
- Thảo luận, phân tích, tổng hợp kiến thức, đánh giá kết quả bài thuyết trình nhóm.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thuyết trình;
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện;
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc);
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2

	
Điểm thuyết trình, bài tập nhóm

	- Điểm số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
- Điểm Báo cáo 
- Điểm thưởng, điểm trừ: cho thái độ đóng góp của sinh viên vào bài tập nhóm
	30%


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi tự luận (90 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
11. [1]. Hệ thống dẫn đường tích hợp INS/GNSS và các ứng dụng, Dương Thành Trung, Đỗ Văn Dương, Nguyễn Gia Trọng, Lã Phú Hiến. NXB Tài nguyên-Môi trường và Bản đồ Việt Nam. 2017.
12. [2]. Trắc địa cơ sở.  Nguyễn Trọng San, Đào Quang Hiếu, Đinh Công Hoà.  T.1. NXB Giao thông vận tải. 2009.
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16. [6]. Trắc địa cơ sở .  Nguyễn Trọng San,Đào Quang Hiếu, Đinh Công Hoà;.  T.2. ĐH Mỏ- Địa Chất.2009.
17. [7] Tiêu chuẩn ngành: Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500;1:1000;1:2000;1:5000. Phần ngoài trời. ĐH Mỏ - Địa Chất, 1990.
18. [8] Bình sai tính toán lưới Trắc địa và GPS. GS.TSKH Hoàng Ngọc Hà. nxb Khoa học kỹ thuật, 2006.
19. [9] Nâng cao độ chính xác hệ thống dẫn đường tích hợp GNSS/INS cùng điều kiện ràng buộc vận tốc không đối với các hướng vuông góc với hướng di chuyển .Dương Thành Trung, Trương Minh Hùng , Trần Trung Chuyên, Đỗ Văn Dương, , Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Mỏ-Địa chất, 58, 1, 53-60, 2017 
20. [10] Đánh giá độ chính xác mô hình số bề mặt và bản đồ ảnh trực giao thành lập từ phương pháp ảnh máy bay không người lái (UAV), Ngô thị Phương Thảo, Bùi Tiến Diệu và nnk.,Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất, Tập 58, kỳ 5, 2017.  
21. 
22. [11] Lã Phú Hiến, Nguyễn Quang Minh, Hoàng Anh Tuấn, Đào Văn Khánh, Trần Anh Tuấn, 2017, Đánh giá khả năng của phép lọc hình thái trong phân loại điểm địa hình tự động từ đám mây điểm UAV, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Tập 58, Kỳ 2, trang 163-170.
23. [12] Bùi Ngọc Quý, Phạm Văn Hiệp, 2017, Nghiên cứu xây dựng mô hình 3D từ dữ liệu ảnh máy bay không người lái (UAV), Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Tập 58, Kỳ 4, Trang 201-211.

24. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1,2
	Chương 1: Khái niệm bản đồ số địa hình.
	3
	
	
	

	
	1.1.Khái niệm về bản đồ và hệ thống thông tin địa lý
	2
	
	
	SV đọc tài liệu [6]: chương 14: trang 184-192

	
	1.2. Khái niệm về cơ sở dữ liệu
	
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [6]: chương 14: trang 193-198

	
	1.3.Quy trình thành lập bản đồ số địa hình
	1
	
	
	Sinh viên tài liệu [6] :chương 14: trang 199-207

	
	Chương 2: Khái quát công nghệ GPS và các kỹ thuật đo GPS.
	7
	
	
	

	
	2.1.Khái quát về công nghệ GPS
	2
	
	
	Đọc tài liệu [1], đọc thêm tài liệu [5]

	
	2.2. Các nguồn sai số trong đo GPS
	
	
	
	Đọc tài liệu [1]; đọc thêm tài liệu [5]

	
	2.3. Các hệ thống tọa độ dùng trong GPS
	
	
	
	Đọc tài liệu [1], đọc thêm tài liệu [2]: chương 1

	
	2.4. Giới thiệu máy thu GPS và các thiêt bị đi kèm
	
	
	
	Đọc tài liệu [1] ; các nguồn thông tin trên internet và tài liệu [8]

	
	2.5. Các kỹ thuật đo dùng công nghệ GPS
	
	
	
	Đọc tài liệu [1], và các nguồn thông tin trên internet và, tài liệu [5]

	3
	2.6. Các ứng dụng của các kỹ thuật đo dùng trong công nghệ GPS
	2
	
	
	Tham khảo tài liệu [1] và các nguồn khác trên Internet viết báo cáo dạng powpoint, thuyết trình, thảo luận trên lớp.

	
	2.7. Kỹ thuật đo và các thiết bị trong đo GPS động ( RTK)
	2
	
	
	Tài liệu [1] và các tài liệu bài báo, hội nghị khoa học về chủ đề đo RTK

	
	Thảo luận nhóm:thuyết trình theo chủ đề về công nghệ GPS, các phương pháp dung kỹ thuật đo GPS
	1
	
	
	Tài liệu [1], tài liệu[2], tài liệu [5] và các nguồn tài liệu trên Internet, tài liệu [8]

	4
	Chương 3: Thiết bị đo và phần mềm xử lý số liệu
	10
	
	
	

	
	3.1 Giới thiệu các thiết bị đo 
	1
	
	
	Tài liệu [1]

	
	3.2 Phần mềm trút và xử lý số liệu
	1
	
	
	

	
	- Phần mềm DataTranfer
	1
	
	
	Cài đặt phần mềm Data Tranfer trên máy tính., tài liệu [9]

	5
	- Phần mềm Trimble Total Control
	2
	
	
	Cài đặt phần mềmTrimble Total Control trên máy tính. Hỗ trợ tài liệu [9]

	
	- Trút số liệu từ máy TSC 2
	2
	
	
	Cài đặt phần mềm Trimble Total Control trên máy tính. Hỗ trợ tài liệu [1]

	
	- Xử lý số liêu
	2
	
	
	Tài liệu [1]: chương 3, tài liệu [4]

	
	Thực hành; Trút số liệu từ máy GPS
	1
	
	 
	Chuẩn bị máy GPS và cáp trút, máy tính đã cài các phần mềm trút và xử lý số liệu GPS

	6,7
	Chương 4: Thành lập bản đồ địa hình từ ảnh chụp bằng phương tiện bay không người lái (UAV)
	10
	8
	0
	

	
	4.1 Giới thiệu chung về UAV
	1
	
	
	Đọc tài liệu [10]

	
	4.2 Thảo luận: Ứng dụng của UAV trong công tác trắc địa bản đồ
	    1
	 
	
	Đọc tài liệu [10], [11], [12]

	
	4.3 Quy trình thành lập bản đồ địa hình từ ảnh chụp bằng UAV
	2
	
	
	Đọc tài liệu [2] chương 14 
Đọc thêm tài liệu [11], [12]

	
	4.4 Xử lý ảnh chụp bằng UAV phục vụ biên tập bản đồ địa hình (Phần 1)
	2
	
	
	Đọc tài liệu [11], [12]

	8
	4.4 Xử lý ảnh chụp bằng UAV phục vụ biên tập bản đồ địa hình (Phần 2)
	2
	
	
	Đọc tài liệu [11], [12]

	
	4.5 Biên tập bản đồ địa hình từ dữ liệu thu được sau khi xử lý ảnh UAV
	2
	
	
	Đọc tài liệu [11], [12]

	
	Bài tập Chương 4: Xử lý ảnh UAV và biên tập bản đồ địa hình từ dữ liệu thu được
	
	 
	
	- Sinh viên cài đặt phần mềm Pix4D để xử lý ảnh UAV; cài đặt các phần mềm biên tập bản đồ: MicroStation, AutoCAD, Sufer
- Sinh viên xử lý ảnh UAV do giảng viên cung cấp
- Sinh viên sử dụng dữ liệu thu được ở bước trên để biên tập bản đồ địa hình
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